
 DANH SÁCH
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường Tam Thanh  năm 2026

TT Họ tên
người có uy tín

Năm sinh

Dân
 tộc

Nơi cư trú
(Thôn)Nam Nữ Ghi chú

1 2 4 5 6 7 22

1 Vương Quốc Hùng  1949 Kinh Khối 1

2 Nguyễn Văn Bút 1951 Kinh Khối 2

3  Mã Văn Trình  1958 Tày Khối 3

4  Lê Quốc Việt  1959 Kinh Khối 6

5 Vi Thạch Khoa 1954 Tày  Khối 7

6  Phạm Bá Thắng 1954 Kinh  Khối 8

7 Từ Hưng Việt 1949 Kinh Khối 9

8 Nguyễn Thị Tám 1946 Kinh Khối 10

9 Đoàn Trọng Tuấn 1960 Kinh Khối 11

10 Lành Thị Thiết 1949 Tày Hoàng Trung

11 Hoàng Văn Quốc 1963 Nùng Khối Hoàng Tâm

12 Nông Văn Phúc 1952 Tày Khối Chi Mạc

13 Hoàng Tiến Ninh 1958 Nùng Khối Khòn Pịt

14 Liễu Văn Hàm 1942 Tày Khối Hoàng Tân

15 Lộc Đức Tiến 1956 Nùng Khối Hoàng Thượng

16 Lâm Văn Nọong 1964 Nùng Khối

17 Hà Văn Nam 1957 Tày Pàn Pè

18 Hoàng Văn Sỹ 1953 Nùng Khối Bản Viển

19 Phan Đức văn 1947 Nùng Khối Tàng Khảm

20 Nông Văn Chí 1966 Nùng Khối Đồng Én

21 Chu Văn Sliểm 1950 Nùng Khối Hoàng Thủy

22 Nguyễn Đình Chiến 1956 Kinh Khối Nà Sèn

23 Phùng Văn Sắn 1961 Nùng Khối Hoàng Thanh

24 Hoàng Văn Thư 1959 Nùng Khối Hoàng Sơn

25 Nông Văn Phọn 1958 Nùng Khối Đồi Chè
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